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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ đến 

thời điểm  31/01/2025

Tổng cộng 64.754.572.524

1 0700190074 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 17.324.225

2 0700210517 Công ty TNHH Nhật Linh 233 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 1.801.240.284

3 0700212634 Công ty Cổ phần sản xuất và xây lắp Hồng Phú Đường 1A Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 2.366.113.450

4 0700236138 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ NAM Số 63 Nguyễn Quốc Hiệu, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 57.541.617

5 0700236459 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ NHUẬN Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 672.715.458

6 0700245975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM Tổ 1, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 866.140.457

7 0700257106 CÔNG TY TNHH NGÔI SAO TÂY Á Thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 166.020.516

8 0700259167 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÁT Thôn Bảo Lộc 1, Xã Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 619.233.039

9 0700279036 Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Hà Nam Tổ 9, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 10.996.400

10 0700492741 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Số 28, ngõ 156 đường Lê Công Thanh, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 20.159.500

11 0700518446 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÙNG Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 206.251.458

12 0700524312 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP MINH NGỌC Xóm 4, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 157.721.097

13 0105228139 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG VIỆT Tổ dân phố Trần Phú, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 956.412.526

14 0700643912 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI TRƯỜNG HẢI Số 68A, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 65.131.371

15 0700756497 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THANH BÌNH Số 35 Phan Huy Chú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 40.795.124

16 0700757250 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI HƯNG Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 1, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 19.615.132

17 0700757282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC LỢI Số nhà 64, tổ 5, Phường Lương Khánh Thiện (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 378.574.328

18 0700758141 Công Ty TNHH May Tiến Đức Xóm 6 Đại Cầu, Xã Tiên Tân (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 191.733.303

19 0700760503 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Toàn Thịnh Phát Số 46, tổ 2, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 1.422.884.936

20 0700769545 Công Ty CP X19 Miền Bắc Tổ 14, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 13.294.250

21 0700772900 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bảo Trang Thái Hòa, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 134.914.828

22 0700792199 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI LONG HIẾU Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 92.471.112

23 0106019184-013 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAX HÀ NAM Tầng 3, tòa nhà Viettel Hà Nam, quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 22.211.950

24 0700795312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MANDA CONS HÀ NAM Số 39 ngõ 1 đường Nguyễn Quốc Hiệu, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 4.336.484.534

25 0108258614 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẠI THỦY Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, Xóm 8, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 34.804.007

26 0108334287 CÔNG TY TNHH SJK INVESTMENT VIỆT NAM Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 224.576.838

27 0108359475 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CHÂU ÂU Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 134.326.141

28 0700818224 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 10-10 Trần Phú, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 78.648.689

29 0108477327 CÔNG TY TNHH SMART STITCHES VIỆT NAM Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 192.409.880

30 0700818753 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ ANH VŨ Số 55 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 41.814.809

31 0108517604 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SỐ HÓA Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình Tràng, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 168.154.901

32 0700819919 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HIỀN ANH Xóm 4, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 12.090.550

33 0108529783 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĂN TRƯỜNG Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 171.539.645

34 0901048543 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH HƯNG YÊN Thôn Đồng Tiến, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 24.934.124

35 0108591460 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HABA VIỆT NAM Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 409.117.902

36 0108595899 CÔNG TY TNHH MTCORP VIỆT NAM Nhà ông Lê Hồng Tuấn, thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 189.775.896

37 0108589782 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRAVEL Số nhà 26, tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 199.650.624

38 0108627195 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VANTO Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 286.841.769

39 0108632452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HC XANH Nhà ông Nguyễn Trường Lâm, thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 238.115.459

40 0700824429 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC VIỆT ĐỨC Thôn Ngọc An, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 776.329.613
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41 0108676121 CÔNG TY TNHH VNHA REAL ESTATE PORTAL Nhà bà Lê Thị Thu, Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 338.965.075

42 0108690052 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT CƯỜNG Nhà bà Trịnh Thị Thu Hồng, Xóm 7, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 211.746.102

43 0108703336 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP T&T Số nhà 43, tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 191.301.631

44 0108745978 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY HÀ NỘI Nhà ông Nguyễn Bá Thành, Thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 228.277.932

45 0108796122 CÔNG TY TNHH DINK HOUSE Nhà bà Đỗ Thùy Linh, Tổ 4, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 223.596.477

46 0108813882 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTS GROUP VIỆT NAM Nhà ông Lê Hồng Tuấn, thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 263.980.964

47 0108813963 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ DIỆP NGUYỄN Nhà bà Lê Thị Thu, Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 158.608.999

48 0108814149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EAE Nhà bà Trịnh Thị Thu Hồng, xóm 7, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 273.948.169

49 0108816153 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT Số nhà 10, tổ 5, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 273.961.982

50 0108840501 CÔNG TY TNHH ALGOTHERM VIỆT NAM Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, Xóm 8, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 55.372.909

51 0108853035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT LINH Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình Tràng, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 517.103.235

52 0108874331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FBS VIỆT NAM Thôn 1, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 130.586.182

53 0108904346 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LP Số 137 Lê Hoàn, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 218.034.937

54 0108911336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH PHAN DŨNG Số nhà 139, tổ 5, đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 271.698.666

55 0108912636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTENA DECOR Số nhà 27, tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 205.176.611

56 0108920884 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LAN NGUYỄN Số 117 A, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hai Bà Trưng (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 463.072.596

57 0108936972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHÚ CD VIỆT Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, xóm 8, Xã Liêm Chung (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 287.860.747

58 0108958140 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMENAVI Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 388.344.534

59 0108961714 CÔNG TY TNHH NEWLIFE BEAUTY Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình Tràng, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 210.558.227

60 0700834988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 68 Tổ dân phố Hưng Đạo, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 303.794.445

61 0700837072 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI DŨNG Số 26 Lê Duẩn, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 6.567.000

62 0109229140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEKISA GROUP Số 71, đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 140.722.800

63 0700840910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG ĐỨC Số 217 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 66.596.298

64 0700843647 CÔNG TY TNHH ĐỨC THIÊN LONG HÀ NAM Thôn 6, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 217.188.194

65 0601203759 CÔNG TY TNHH GIANG THÀNH PHÚC Số nhà 2, Phố Dã Tượng, Tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 243.612.673

66 2700922807 CÔNG TY TNHH DV&TM YÊN MÔ số 38, tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 163.733.398

67 2700922772 CÔNG TY TNHH TM&PT VẬN TẢI CAR Số nhà 38, tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 273.127.374

68 2700922765 CÔNG TY TNHH DV&ĐT VẬN TẢI THK Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 274.247.545

69 2700922797 CÔNG TY TNHH TM&DV VNA NINH BÌNH Số nhà 38, tổ 11, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 85.287.791

70 2700922846 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI Ô TÔ NINH BÌNH Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 647.477.173

71 2700922927 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TAM ĐIỆP Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 304.711.796

72 0700848846 CÔNG TY TNHH  TM&DV PHỦ LÝ Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 177.006.249

73 0700848853 CÔNG TY TNHH  TMDV XUÂN THU Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 9.358.612

74 0700848860 CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC LONG Số nhà 66 ngõ 217 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 10.770.650

75 0700848973 CÔNG TY TNHH  TM HOÀNG HUY Đường Thiên Bình, khu đô thị Tiến Lộc, tổ 7, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 144.865.691

76 0700848941 CÔNG TY TNHH TM & KD NAM SƠN số 66 ngõ 217 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 14.072.104

77 0700849078 CÔNG TY TNHH DV&TM XUÂN SƠN Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 10.275.300

78 0700850524 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO NAM ANH Thôn 2, Xã Đinh Xá, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 52.815.600

79 0700852232 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CNC ĐẠI PHÁT Số 39, tổ 2, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 6.426.600

80 0700852881 CÔNG TY TNHH DVTM MINH TRÂM Nhà ông Lê Văn Thạch, Quốc lộ 1A, Ngã ba Đọ Xá, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 199.809.033

81 0700852899 CÔNG TY TNHH DVTM BẢO LỘC Tổ dân phố Bảo Lộc 1, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 291.890.502

82 0700852874 CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG NGỌC Số nhà 41, tổ 5, Phố Trần Tử Bình, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 20.016.425

83 0700852948 CÔNG TY TNHH DVTM BÁCH HỢP Số 10, ngõ 45 đường Lê Công Thanh, Phường Hai Bà Trưng (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 15.939.205

84 0700853003 CÔNG TY TNHH KINH DOANH QUỐC HƯNG Số nhà 21 tổ 8 Phố Phạm Tất Đắc, Phường Lương Khánh Thiện (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 22.041.399
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85 0109690866 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐÌNH THẮNG Nhà bà Nguyễn Thuỳ Linh, Thôn 4, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 205.376.580

86 0109697364 CÔNG TY TNHH TM & KD TRẦN BÌNH Nhà bà Nguyễn Thị Sinh, thôn 1, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 339.633.947

87 0700853490 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD&TM HOÀNG HẢI Tổ dân phố Đình Tràng, đường Lê Công Thanh, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 96.466.343

88 0700853571 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN LIỆU HÀ NAM Số 180, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 621.930.531

89 0700856332 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THÀNH CÔNG GROUP Số nhà 6B, Đường Cù Chính Lan, TDP Ngô Gia Khảm, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 14.796.150

90 0700856477 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU THIÊN SƠN KIM DUNG Thôn Triền, Xã Liêm Tiết (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 332.722.193

91 0700858185 CÔNG TY TNHH MAY VÀ THƯƠNG MẠI H&T Thôn Thường Ấm, Xã Tiên Hải (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 308.629.602

92 0700862657 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH HẰNG Số nhà 10 đường 3/7, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 7.450.330

93 0700864478 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH GROUP Tổ dân phố Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 11.933.721

94 0700864767 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN NHIÊN HN Số nhà 66, tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 343.877.993

95 0700865217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ QUANG KHẢI Số 73, ngách 8 ngõ 65 đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 18.935.651

96 0700869370 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM SAFE FOOD Số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hai Bà Trưng (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 19.625.981

97 0700874010 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC PHÁT THÀNH NAM Tổ 6, Hoàng Văn Thụ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 49.314.720

98 0106142597-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VINH HÀ Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 7.500.000

99 0700877621 CÔNG TY TNHH PVM VIỆT MỸ TDP Hoàng Lương, Phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 13.949.600

100 0700182813 CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ HỮU PHƯỚC Thôn Đồng Tân, Phường Tân Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 12.289.395.209

101 0700212754 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Xóm 1, Phường Ba Sao, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 1.279.556.775

102 0700221879 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRIỆU LONG Núi Vồng, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 50.239.242

103 0700224936 Công ty TNHH Vạn Phúc Xóm 6, khu I xã Thi Sơn huyện Kim Bảng-Hà Nam, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 1.060.011.441

104 0700244241 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ Thôn Quang Thừa, Phường Tượng Lĩnh, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 3.516.389.482

105 0700253937 CÔNG TY TNHH ĐỒNG SƠN thôn Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 11.059.457.457

106 0700257868 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H&C Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 482.361.285

107 0700414528 CÔNG TY TNHH TIÊN SƠN Thôn Quang Thừa, Phường Tượng Lĩnh, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 4.128.788.488

108 0700541050 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT LONG Đường Biên Hòa, Xã Nhật Tân (hết hiệu lực), Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 169.842.865

109 0700769552 CÔNG TY TNHH LINH DƯƠNG STAR Xóm 11, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 1.344.373.763

110 0700790314 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG HÀ NAM Số 39 Phố Tân Khai, Phường Minh Khai (hết hiệu lực), Thành phố Phủ Lý, Hà Nam 52.088.299

111 0700791702 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚC VIỆT NAM Xóm 1, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 87.251.908

112 0700797623 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Văn Xá Xóm 6, Xã Văn Xá, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 8.568.510

113 0700801301 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOA DŨNG Thôn Phù Đê, Phường Tượng Lĩnh, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 53.877.444

114 0700812984 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI HÀ Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu (hết hiệu lực), Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 6.019.248

115 0700812261 CÔNG TY TNHH NEW YOUS Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 52.725.647

116 0700838693 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NINA Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu (hết hiệu lực), Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 10.114.800

117 0700851750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HÀ HÀ NAM Xóm 5, thôn Dương Cương, Phường Đại Cương, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 10.449.600

118 0700851824 CÔNG TY CP TM & XD NHẬT MINH Thôn Yên Phú, Xã Nhật Tựu (hết hiệu lực), Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 56.736.645

119 0700857625 CÔNG TY TNHH T&T THÀNH NAM Thôn 2, Phường Thi Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 66.554.650

120 0700858918 CÔNG TY TNHH THÀNH CAO Thôn Đồng Tân, Phường Tân Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 38.199.569

121 0700872528 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH VIỆT LINH Thôn Thịnh Đại, Phường Đại Cương, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 6.186.559

122 0700872736 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠT PHÚC Số nhà 8, ngõ 9, thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 69.241.423

123 0700873105 CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM DV THẢO THUẬN NHI Quốc lộ 38 Khu đấu thầu Đại Cương, Phường Đại Cương, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 9.939.142

124 0700875896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG HÀ NAM Tổ 6, Phường Quế, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam 20.398.157
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